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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên 

năm học 2025 - 2026 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập; Công văn số 1508/SNV-XDCQ ngày 20/8/2025 của Sở Nội vụ 

về việc tuyển dụng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp 

vụ tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) thành phố Đà Nẵng thông báo xét tuyển hợp đồng lao động ở vị trí việc 

làm giáo viên năm học 2025-2026 (thời hạn hợp đồng lao động trong năm học 

2025-2026) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau: 

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 Tổng nhu cầu xét tuyển hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên năm 

học 2025-2026 là 53 chỉ tiêu (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm). 

Lưu ý: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký xét tuyển ở một đơn vị dự tuyển và 

chỉ ở một môn học. 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

2. Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật 

chuyên ngành; 

3. Có đủ sức khỏe để làm việc; 

4. Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

5. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm; 

6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành 

án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề 

hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng. 
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III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động ở vị trí việc làm giáo viên kê khai 

đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục II kèm theo Thông báo này). 

Lưu ý: 

- Người đăng ký dự tuyển chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm; đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu 

đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng 

nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng 

chỉ theo quy định; 

- Ngoài ra, để ổn định đội ngũ giáo viên thực hiện công tác giảng dạy tại 

các cơ sở giáo dục trong năm học 2025-2026, những giáo viên hiện đang công tác 

(hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động) tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở GDĐT không được đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động tại đơn vị 

khác theo Thông báo này. 

IV. NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH 

NGƯỜI ĐƯỢC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Nguyên tắc 

a) Chỉ tuyển đủ số lượng giáo viên theo nhu cầu quy định tại Mục I của 

Thông báo này. 

b) Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật 

và được thông qua Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động của Sở GDĐT thành 

phố Đà Nẵng. 

c) Người được xét tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

và được bố trí đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

2. Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra, sát hạch và cách tính điểm 

Người dự tuyển phải thực hiện nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch như sau: 

- Nội dung: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong một 

tiết lên lớp (hướng dẫn tài liệu ôn tập tại Phụ lục III kèm theo Thông báo này); 

- Hình thức: Phỏng vấn; 

- Thang điểm: 100 điểm; 

- Thời gian: không quá 10 phút. 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

3. Cách xác định người trúng tuyển hợp đồng lao động 

a) Người trúng tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên; 
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- Có số điểm kiểm tra, sát hạch cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 

Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi 

chỉ tiêu từng vị trí xét tuyển quy định tại Mục I Thông báo này. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm kiểm tra, sát hạch cộng 

với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì Giám đốc 

Sở GDĐT phỏng vấn để quyết định người trúng tuyển. 

4. Đối tượng và điểm ưu tiên 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm. 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm. 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân 

dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm. 

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: 

Được cộng 1,5 điểm. 

Nếu một người thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì được cộng mức 

điểm ưu tiên ở trường hợp cao nhất. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC KIỂM 

TRA, SÁT HẠCH 

1. Thời gian 

a) Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày 

07/10/2025 đến 17 giờ 00 ngày 13/10/2025; 

b) Niêm yết danh sách đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch và thời gian, địa 

điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: ngày 15/10/2025; 

c) Tổ chức kiểm tra, sát hạch: ngày 18-19/10/2025; 

d) Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và dự kiến người được hợp đồng 

lao động: ngày 21/10/2025; 

đ) Kiểm tra đối chiếu hồ sơ của người trúng tuyển hợp đồng lao động: ngày 

25/10/2025; 

e) Thông báo phân công người trúng tuyển hợp đồng lao động đến các 

trường học, trung tâm trực thuộc Sở để ký kết hợp đồng lao động: ngày 

01/11/2025. 
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2. Địa điểm nhận hồ sơ 

Người dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại một trong 04 địa 

điểm sau (trong giờ hành chính): 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng 

- Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 

1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 0236.3881888. 

b) Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- Địa chỉ: Số 02 Trần Đại Nghĩa, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 02353.845137 

c) Trường THPT Bắc Trà My 

- Địa chỉ: Số 35 Hùng Vương, xã Trà My, thành phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 02353.893442. 

d) Trường THPT Quang Trung - Đông Giang 

- Địa chỉ: Số 305 đường Hồ Chí Minh, thôn Prao, xã Đông Giang, thành 

phố Đà Nẵng. 

- Số điện thoại: 02353.898469 

Trên đây là Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng lao động ở vị trí việc 

làm giáo viên năm học 2025 - 2026 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc hoặc cần 

thông tin thêm, các cá nhân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 02363.821068./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các ĐVSN công lập trực thuộc Sở; 

- Website: www.danang.edu.vn; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 
Lê Thị Bích Thuận 

 



TT Đơn vị Xã/Phường Vị trí việc làm cần hợp đồng Chỉ tiêu Ghi chú

Giáo viên bộ môn Sinh học 1

Giáo viên bộ môn Tin học 1

2 Trường THPT Bắc Trà My Xã Trà My Giáo viên bộ môn Công nghệ (Nông nghiệp) 1

3 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển Xã Phú Thuận Giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất 1

Giáo viên bộ môn Toán 1

Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Địa lí 2

Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Sinh học 1

Giáo viên bộ môn Toán 1

Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Lịch sử 1

Giáo viên bộ môn Địa lí 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 2

Giáo viên bộ môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 1

8 Trường THPT Liên Chiểu Phường Hải Vân Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

9 Trường THPT Lương Thế Vinh Phường Điện Bàn Đông Giáo viên bộ môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 1

6 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Xã Đại Lộc

7 Trường THPT Khâm Đức Xã Khâm Đức

4 Trường THPT Hồ Nghinh Xã Duy Nghĩa

5 Trường THPT Hoàng Diệu Xã Điện Bàn Tây

Phụ lục I

NHU CẦU KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày     tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1 Trường THPT Âu Cơ Xã Sông Vàng



TT Đơn vị Xã/Phường Vị trí việc làm cần hợp đồng Chỉ tiêu Ghi chú

Giáo viên bộ môn Vật lí 1

Giáo viên bộ môn Tin học 1

11 Trường THPT Ngũ Hành Sơn Phường Ngũ Hành Sơn Giáo viên bộ môn Địa lí 1

12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Phường Điện Bàn Giáo viên bộ môn Mĩ thuật 1

13 Trường THPT Nguyễn Khuyến Phường An Thắng Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

14 Trường THPT Nguyễn Trãi Phường Liên Chiểu Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

15 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại Phường Hòa Xuân Giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất 1

16 Trường THPT Nông Sơn Xã Nông Sơn Giáo viên bộ môn Tin học 2

17 Trường THPT Phạm Phú Thứ Phường Hoà Khánh Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

Giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất 1

19 Trường THPT Trần Phú Phường Hải Châu Giáo viên bộ môn Địa lí 1

Giáo viên bộ môn Lịch sử 1

Giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1

21 Trường THPT Trần Văn Dư Xã Tây Hồ Giáo viên bộ môn Địa lí 1

22 Trường THPT Võ Chí Công Phường Ngũ Hành Sơn Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

Giáo viên bộ môn Tin học 1

Giáo viên bộ môn Địa lí 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

20 Trường THPT Trần Phú - Việt An Xã Việt An

23 Trường THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn Xã Hùng Sơn

10 Trường THPT Nam Trà My Xã Nam Trà My

18 Trường THPT Phan Châu Trinh Phường Hải Châu



TT Đơn vị Xã/Phường Vị trí việc làm cần hợp đồng Chỉ tiêu Ghi chú

24 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Xã Chiên Đàn Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Sinh học 1

Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

Giáo viên bộ môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 1

Giáo viên bộ môn Địa lí 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

27 Trường PTDTNT THPT Quảng Nam Phường Hội An Giáo viên bộ môn Ngữ văn 1

Giáo viên Tiểu học 1

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh (THCS) 1

Giáo viên bộ môn Tin học 1

Giáo viên bộ môn Lịch sử 1

30 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 Phường Thanh Khê Giáo viên bộ môn Tiếng Anh 1

53TỔNG CỘNG

28
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập Đà Nẵng
Phường Hòa Khánh

29 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 Phường An Hải

25
Trường PTDTNT THCS&THPT Nam 

Trà My
Xã Nam Trà My

26
Trường PTDTNT THCS&THPT Nước 

Oa
Xã Trà My



Phụ lục II 

(Kèm theo Thông báo số             /SGDĐT-TCCB ngày ngày       tháng 10 năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………, ngày .... tháng .... năm 2025 

(Dán ảnh 

4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỊ TRÍ GIÁO VIÊN 
 

Vị trí dự tuyển(1): 

………………………………………………………………………… 

Đơn vị dự tuyển(2): 

………………………………………………………………………... 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ……………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam □ Nữ □ 

Dân tộc: ……………………………… Tôn giáo: ……………………………. 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………….  

Nơi cấp: ………….............................................................................................. 

Số điện thoại di động: ……………....... Email: ………………………............. 

Quê quán:…………………………………………………………………….... 

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………………………….... 

Thông tin về hộ khẩu (nếu có): ………………………………………….…. 

Tình trạng sức khoẻ: ………..……Chiều cao: ………… Cân nặng: ………kg 

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………..…… 

Trình độ văn hoá: ……………………………………………………………... 

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………… 

 II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH 

(Gồm cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột) 

Mối 

quan 

hệ 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, 

đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài 

nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội … 
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III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo 

cấp 

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi theo 

bảng điểm) 

Ngành đào 

tạo 

Hình 

thức 

đào tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ 

                

                

        

        

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, năm 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

  

  

  

  

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong 

Phiếu đăng ký này./. 

 NGƯỜI VIẾT PHIẾU 
 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

Ghi chú: 

(1) Ghi môn học đăng ký dự tuyển; 

(2) Ghi đúng đơn vị dự tuyển theo bảng chỉ tiêu; 
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Phụ lục III 

HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số                    /SGDĐT-TCCB ngày         tháng 10 năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) 
 

 1. Dự tuyển vị trí giáo viên trung học phổ thông hạng III (THPT, GDTX) 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1  Toán 
Toán 10, 

Tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, 

Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, 

Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt 

Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình 

Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn 

Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, 

Nguyễn Chu Gia Vượng. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

2  Ngữ văn 

Ngữ văn 

10, Tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Đỗ Hải Phong. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

3  Vật lí Vật lí 10 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Bùi 

Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim 

Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân 

Quang, Nguyễn Văn Thụ. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

4  Sinh học 
Sinh học 

10 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh 

Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị 

Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần 

Thị Thúy, Trần Thị Thúy, Đoàn 

Văn Thược. 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

Diều 

5  Lịch sử Lịch sử 10 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt), Phạm Hồng Tung 

(Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Linh, 

Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng 

Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần 

Thị Vinh (Tái bản năm 2023). 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
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TT Môn Tên sách Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

6  Địa lí Địa lí 10 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê 

Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ 

Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, 

Nguyễn Phương Thảo. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

7  Tin học Tin học 10 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, 

Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, 

Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung, Nguyễn Thanh Tùng. 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

Diều 

8  
Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh 

10 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 

Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

 

9  
Giáo dục 

thể chất 

Giáo dục 

thể chất 

10: Cầu 

lông 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), 

Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), 

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn 

Thạch, Đinh Thị Mai Anh. 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

Diều 

10  

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

an ninh 

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

an ninh 10 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện 

Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị 

Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu 

Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương 

Hồng Sinh.  

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

Diều 

11  

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

10  

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Toan. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

12  

Công 

nghệ 

(công 

nghiệp) 

Công nghệ 

10: 

Thiết kế và 

công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, 

Võ Thị Như Uyên. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

13  Mĩ thuật 

Mĩ thuật 

10: Hội 

họa 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ 

biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), 

Lê Trần Hậu Anh. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
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2. Dự tuyển vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III 

TT Môn 
Tên 

sách 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1 
Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 6 

Global 

Success  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim 

Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

 

3. Dự tuyển vị trí giáo viên tiểu học hạng III 

TT Môn 
Tên 

sách 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1 

Giáo 

viên 

Tiểu 

học 

Toán 5 

(Tập 1) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

Tiếng 

Việt 5 

(Tập 1) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 
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